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LỜI NÓI ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế khu vực và toàn cầu, hoạt động xuất khẩu không thể bền vững và mang lại giá trị gia tăng cao nếu thiếu một nền công nghiệp hỗ trợ phát triển. Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và tham gia các Hiệp định Thương mại tự do… thị trường các sản phẩm công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng có nhiều biến đổi dưới tác động kép của tự do hóa thương mại và bảo hộ thương mại dưới các hình thức tinh vi hơn. Trong bối cảnh đó, nắm bắt được thực trạng và xu hướng của thị trường sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) sẽ có ý nghĩa lớn cho sự thành bại của doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng như tính hiệu quả, khả thi của các chính sách phát triển ngành của Nhà nước.

Trong nhiều năm qua, Nhật Bản được biết đến với vai trò là quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất châu Á với hàng loạt các Tập đoàn lớn, khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Để có được thành quả như hiện nay, trước tiên phải kể đến việc Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra chiến lược phát triển công nghiệp phù hợp, đặc biệt là việc quan tâm phát triển ngành công nghiệp phụ trợ giúp Nhật Bản từ chỗ phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài trở thành quốc gia tự chủ và dẫn đầu về công nghệ như hiện nay. Ngay từ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước, Nhật Bản đã có chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ một cách bài bản, có chủ đích và có mục tiêu trong từng thời kỳ. Bài viết này nhằm mục đích trình bày kinh nghiệm phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của quốc gia này và làm cơ sở tham khảo cho việc đề xuất những chính sách cho Chính phủ Việt Nam trong việc định hướng phát triển ngành CNHT.

Vì vậy, để góp phần trợ lực cho sự phát triển của lĩnh vực CNHT và tìm ra các cơ hội bứt phá, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện chuyên đề phân tích chuyên sâu về “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam”. 
PHẦN THỨ NHẤT. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI CỦA NHẬT BẢN
I. Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô của Nhật Bản 

Kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn năm 2020-2021 gặp với rất nhiều khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đứng thứ ba thế giới. Kết thúc quý III năm 2021, Nhật Bản đã phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 5 của dịch Covid-19 với số ca nhiễm mới liên tục tăng. Ngày 8/7/2021, Chính phủ Nhật Bản đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 ở thủ đô Tokyo ngay trước thềm lễ khai mạc Olympic Tokyo. Sau đó tình trạng khẩn cấp đã liên tục được mở rộng phạm vi áp dụng ở nhiều tỉnh thành. 
1. Tốc độ tăng trưởng GDP

Trước những ảnh hưởng của tình trạng khẩn cấp, số liệu của Viện Nội các Nhật Bản đã cho thấy, mức tiêu dùng cá nhân trong quý III/2021 đã giảm 1,1% do chi tiêu cho các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn và du lịch giảm mạnh. Trong khi đó, các hãng chế tạo ô tô của Nhật Bản đã buộc phải cắt giảm sản lượng vì nguồn cung ứng chíp bán dẫn và linh kiện bị hạn chế do sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á. Điều này đã khiến cho đầu tư vào hoạt động kinh doanh và kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản giảm với mức tương ứng là 3,8% và 2,1%.

Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP Nhật Bản qua các quý trong giai đoạn 2019-2021 (ĐVT: %)
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GDP thực tế của Nhật Bản trong quý III/2021 đã giảm khoảng 0,8% so với quý trước và giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên nền kinh tế lớn thứ ba thế giới suy giảm tăng trưởng sau hai quý tăng trưởng liên tiếp. Trước diễn biến này, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế mới với trị giá cao kỷ lục, lên tới 55.700 tỷ Yên (tương đương 490 tỷ USD). Gói kích thích kinh tế này được kỳ vọng sẽ giúp củng cố nền kinh tế thứ 3 thế giới, và góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản đạt khoảng 5,6%. 

2. Lạm phát
Trong tháng 11/2021, chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong gần hai năm và so với mức tăng 0,1% một tháng trước đó. Áp lực tăng chủ yếu đến từ mức tăng 9,2% đối với phí nhiên liệu, ánh sáng và nước. Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy giá năng lượng và nguyên liệu tăng cao đang thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản hồi phục trở lại. 
Biểu đồ 2: Tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản (%)
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Giá tiêu dùng cũng tăng đối với văn hóa & giải trí (4,3%), thực phẩm (1,4%) và giáo dục (1,2%). Ngược lại, giá giao thông & thông tin liên lạc (-6,9%) và chăm sóc y tế (-0,2%) giảm. Giá tiêu dùng cốt lõi, không bao gồm thực phẩm tươi sống, đã tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11, đánh bại kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0,4% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương đã đặt ra. So với tháng trước, giá tiêu dùng của Nhật Bản đã tăng 0,3% trong tháng 11, thay đổi từ mức giảm 0,3% trong tháng trước.

3. Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã tăng lên 2,8% vào tháng 11 năm 2021, so với 2,7% trong tháng 10 và cao hơn mức dự báo trước đó là 2,7%, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong sáu tháng gần đây. Trong khi đó, tỷ lệ việc làm trên số đơn xin việc được công bố là 1,15, có nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 115 cơ hội việc làm. Con số này không thay đổi so với tháng trước và thấp hơn ước tính thị trường là 1,16
Biểu đồ 3: Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản (%)
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4. Chính sách điều hành của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) 

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên mức lãi suất ngắn hạn chủ chốt ở mức -0,1% và giữ nguyên mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0% trong cuộc họp tháng 9/2021. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra quan điểm yếu về xuất khẩu và sản lượng của nhà máy, trong bối cảnh chuỗi cung ứng chủ yếu đối với chip và các bộ phận từ Đông Nam Á bị gián đoạn. Trong khi đó, việc làm và thu nhập vẫn yếu do COVID-19. Tiêu dùng tư nhân tiếp tục trì trệ do áp lực tiêu dùng dịch vụ tiếp tục giảm mạnh. Về mặt giá cả, tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước trong CPI đã ở mức khoảng 0%, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát ít nhiều không thay đổi. BoJ sẽ có thể tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng hơn nếu cần thiết trong khi kỳ vọng lãi suất chính sách ngắn hạn và dài hạn vẫn ở mức hiện tại hoặc thấp hơn. Ngân hàng trung ương cũng cho biết họ sẽ bắt đầu triển khai các khoản vay về biến đổi khí hậu vào tháng 12/2021.

Biểu đồ 4: Tham khảo lãi suất cơ bản của Nhật Bản (%)
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II. Hoạt động thương mại của Nhật Bản

1. Hoạt động nhập khẩu
Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản trong 10 tháng năm 2021 vẫn tăng 6,93% lên 621,5 tỷ USD. 
Trong cơ cấu thị trường nhập khẩu, Nhật Bản nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, đạt 151,1 tỷ USD trong 10 tháng năm 2021, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 24,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản.

Kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản từ thị trường Mỹ 10 tháng đầu năm 2021 đạt 67,6 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 11,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản.

Biểu đồ 5: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản (tỷ Yên)
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Nguồn: Tradingeconomics

Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu của Nhật Bản trong 10 tháng năm 2021 (% tính theo trị giá)
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Nguồn: Trademap

Ngoài ra, Nhật Bản nhập khẩu hàng hóa nhiều từ một số thị trường khác như: Đài Loan chiếm tỷ trọng 4,3%; Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 4,3%; Thái Lan chiếm tỷ trọng 3,6%; Đức chiếm tỷ trọng 3,2%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản từ Việt Nam 10 tháng đầu năm 2021 giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 18,8 tỷ USD và chiếm tỷ trọng 3,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản.

Bảng 1: Thị trường cung cấp hàng hóa cho Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2021

	Thị trường
	10 tháng năm 2020
	10 tháng năm 2021
	So sánh (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	(Nghìn USD)
	(Nghìn USD)
	
	10T2020
	10T2021

	Tổng
	581.195.467
	621.471.181
	6,93
	100,00
	100,00

	Trung Quốc
	146.058.435
	151.228.788
	3,54
	25,13
	24,80

	Mỹ
	67.148.587
	67.613.495
	0,69
	11,55
	11,10

	Ôxtrâylia
	33.230.619
	39.820.080
	19,83
	5,72
	5,90

	Đài Loan
	24.437.531
	27.197.522
	11,29
	4,20
	4,30

	Hàn Quốc
	24.108.364
	26.078.154
	8,17
	4,15
	4,30

	Các TVQ Arập Thống nhất
	16.252.569
	20.834.044
	28,19
	2,80
	3,35

	Ả Rập Xê út
	17.175.773
	20.933.728
	21,88
	2,96
	3,37

	Thái Lan
	21.471.725
	21.771.494
	1,40
	3,69
	3,60

	Inđônêsia
	14.162.394
	15.752.951
	11,23
	2,44
	2,53

	Đức
	19.386.703
	19.489.692
	0,53
	3,34
	3,20

	Malaysia
	14.699.087
	15.613.436
	6,22
	2,53
	2,51

	Việt Nam
	20.106.090
	18.796.004
	-6,52
	3,46
	3,20

	Canađa
	9.865.691
	11.144.133
	12,96
	1,70
	1,79

	Pháp
	8.115.166
	9.021.804
	11,17
	1,40
	1,45

	Nga
	9.726.124
	10.466.709
	7,61
	1,67
	1,68

	Braxin
	6.632.997
	7.553.604
	13,88
	1,14
	1,22

	Qata
	8.872.492
	9.408.645
	6,04
	1,53
	1,51

	Philippines
	8.478.662
	8.871.138
	4,63
	1,46
	1,43

	Nam Phi
	5.096.482
	7.959.805
	56,18
	0,88
	1,28

	Italia
	9.559.753
	9.388.524
	-1,79
	1,64
	1,51

	Singapore
	7.993.772
	7.289.983
	-8,80
	1,38
	1,17

	Bỉ
	3.065.076
	5.954.225
	94,26
	0,53
	0,96

	Kô-eot
	4.457.754
	5.274.520
	18,32
	0,77
	0,85

	Chilê
	6.098.897
	6.257.058
	2,59
	1,05
	1,01

	Anh
	5.847.999
	5.748.571
	-1,70
	1,01
	0,92

	Thụy Sỹ
	6.644.490
	6.795.001
	2,27
	1,14
	1,09

	ấn Độ
	4.479.460
	4.920.233
	9,84
	0,77
	0,79

	Mêhicô
	5.040.502
	4.759.538
	-5,57
	0,87
	0,77

	Ai Len
	5.967.407
	5.502.671
	-7,79
	1,03
	0,89

	Tây Ban Nha
	2.917.881
	4.555.453
	56,12
	0,50
	0,73

	Pêru
	1.901.487
	2.332.711
	22,68
	0,33
	0,38

	Hà Lan
	2.598.066
	2.764.396
	6,40
	0,45
	0,44

	Papua New Guinea
	2.036.135
	2.223.544
	9,20
	0,35
	0,36

	Thụy Điển
	2.684.912
	2.600.643
	-3,14
	0,46
	0,42

	Niu Zi Lân
	2.341.059
	2.283.480
	-2,46
	0,40
	0,37

	Đan Mạch
	2.025.330
	1.980.878
	-2,19
	0,35
	0,32

	Phần Lan
	1.517.012
	1.562.919
	3,03
	0,26
	0,25

	Campuchia
	1.540.876
	1.476.218
	-4,20
	0,27
	0,24

	Oman
	1.352.387
	1.216.101
	-10,08
	0,23
	0,20

	áo
	1.780.971
	1.795.401
	0,81
	0,31
	0,29

	CH Séc
	1.017.275
	1.379.476
	35,61
	0,18
	0,22

	Bănglađet
	1.258.342
	1.223.569
	-2,76
	0,22
	0,20

	Achentina
	441.746
	694.283
	57,17
	0,08
	0,11

	Panama
	386.589
	793.476
	105,25
	0,07
	0,13

	Na Uy
	1.314.936
	1.336.927
	1,67
	0,23
	0,22

	Ixraen
	1.137.808
	1.042.829
	-8,35
	0,20
	0,17

	Brunei
	1.722.215
	1.809.034
	5,04
	0,30
	0,29

	Ukraina
	478.664
	599.684
	25,28
	0,08
	0,10

	Myanmar
	1.307.348
	823.009
	-37,05
	0,22
	0,13

	Ecuador
	794.307
	987.906
	24,37
	0,14
	0,16

	Ba Lan
	858.085
	935.541
	9,03
	0,15
	0,15

	Hong Kong
	678.459
	899.243
	32,54
	0,12
	0,14

	Hunggary
	1.003.010
	981.482
	-2,15
	0,17
	0,16

	Serbia
	539.406
	644.236
	19,43
	0,09
	0,10

	Baren
	444.645
	995.937
	123,98
	0,08
	0,16

	Thổ Nhĩ Kỳ
	660.063
	675.186
	2,29
	0,11
	0,11

	Rumani
	925.767
	768.629
	-16,97
	0,16
	0,12

	Kazakhstan
	923.346
	543.662
	-41,12
	0,16
	0,09

	Bolivia
	199.066
	393.688
	97,77
	0,03
	0,06

	Côlombia
	435.373
	398.353
	-8,50
	0,07
	0,06

	Côtxta Rica
	391.991
	358.175
	-8,63
	0,07
	0,06


	Môtitania
	176.509
	194.864
	10,40
	0,03
	0,03

	Xri Lanca
	228.815
	232.337
	1,54
	0,04
	0,04

	Tân Caledonia
	195.869
	171.291
	-12,55
	0,03
	0,03

	Nigiêria
	724.011
	449.803
	-37,87
	0,12
	0,07

	Madagatxca
	128.583
	100.085
	-22,16
	0,02
	0,02

	Bồ Đào Nha
	377.510
	401.497
	6,35
	0,06
	0,06

	Paragoay
	48.256
	43.525
	-9,80
	0,01
	0,01


Nguồn: Trademap

2. Hoạt động xuất khẩu
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19, tuy nhiên theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong 10 tháng năm 2021 đạt 622,2 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước

Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu, Nhật Bản xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, đạt 134,6 tỷ USD trong 10 tháng năm 2021, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 21,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản.
Biểu đồ 7: Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản (tỷ Yên)

[image: image7.emf] 

6054

6566

6114

6706

5780

6038

7378

7181

6260

7222

7356

6605

6841

9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 01-2021 02-2021 3-2021 4-2021 5-2021 6-2021 7-2021 8-2021 9-2021


Nguồn: Tradingeconomics

Bảng 2: Thị trường cung cấp hàng hóa cho Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2021

	Thị trường
	10 tháng 2020
	10 tháng 2021
	So sánh (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	(Nghìn USD)
	(Nghìn USD)
	
	10T2020
	10T2021

	Tổng
	518.263.750
	622.203.361
	20,06
	100,00
	100,00

	Trung Quốc
	113.570.257
	134.587.509
	18,51
	21,91
	21,63

	Mỹ
	95.641.001
	111.143.735
	16,21
	18,45
	17,86

	Đài Loan
	36.378.115
	44.641.025
	22,71
	7,02
	7,17

	Hàn Quốc
	36.156.953
	42.957.528
	18,81
	6,98
	6,90

	Hong Kong
	26.094.401
	29.425.462
	12,77
	5,03
	4,73

	Thái Lan
	20.471.225
	27.585.920
	34,75
	3,95
	4,43

	Đức
	14.406.137
	17.353.130
	20,46
	2,78
	2,79

	Singapore
	14.543.864
	16.581.046
	14,01
	2,81
	2,66

	Việt Nam
	13.854.754
	15.461.231
	11,60
	2,67
	2,48

	Malaysia
	10.104.890
	12.754.725
	26,22
	1,95
	2,05

	Inđônêsia
	7.592.926
	10.726.964
	41,28
	1,47
	1,72

	ấn Độ
	7.082.955
	10.734.299
	51,55
	1,37
	1,73

	Ôxtrâylia
	9.934.987
	12.216.719
	22,97
	1,92
	1,96

	Hà Lan
	8.628.400
	10.503.675
	21,73
	1,66
	1,69

	Philippines
	7.178.950
	9.085.092
	26,55
	1,39
	1,46

	Anh
	8.886.304
	8.675.587
	-2,37
	1,71
	1,39

	Mêhicô
	6.569.426
	8.915.773
	35,72
	1,27
	1,43

	Bỉ
	5.307.100
	5.952.164
	12,15
	1,02
	0,96

	Nga
	4.819.684
	6.396.289
	32,71
	0,93
	1,03

	Canađa
	5.833.170
	7.018.133
	20,31
	1,13
	1,13

	Pháp
	4.612.879
	5.492.442
	19,07
	0,89
	0,88

	Các TVQ Arập Thống nhất
	4.420.620
	5.641.124
	27,61
	0,85
	0,91

	Italia
	3.022.663
	4.189.239
	38,59
	0,58
	0,67

	ả Rập Xê út
	3.346.286
	3.697.698
	10,50
	0,65
	0,59

	Niu Zi Lân
	1.458.451
	2.370.361
	62,53
	0,28
	0,38

	Thụy Sỹ
	3.876.143
	3.657.805
	-5,63
	0,75
	0,59

	Panama
	4.061.723
	4.316.940
	6,28
	0,78
	0,69

	Braxin
	2.392.812
	3.443.707
	43,92
	0,46
	0,55

	Nam Phi
	1.339.688
	1.927.399
	43,87
	0,26
	0,31

	Bănglađet
	1.242.631
	1.877.553
	51,09
	0,24
	0,30

	Libêria
	1.707.073
	2.044.027
	19,74
	0,33
	0,33

	Thổ Nhĩ Kỳ
	2.095.803
	2.639.662
	25,95
	0,40
	0,42

	Ba Lan
	2.279.303
	2.804.955
	23,06
	0,44
	0,45

	Pakixtan
	866.160
	1.891.551
	118,38
	0,17
	0,30

	CH Séc
	1.182.445
	1.852.724
	56,69
	0,23
	0,30

	Tây Ban Nha
	1.779.941
	1.977.219
	11,08
	0,34
	0,32

	Hunggary
	1.282.661
	1.472.302
	14,78
	0,25
	0,24

	Chilê
	811.070
	1.490.414
	83,76
	0,16
	0,24

	áo
	875.189
	1.008.216
	15,20
	0,17
	0,16

	Thụy Điển
	982.846
	1.107.880
	12,72
	0,19
	0,18

	Ixraen
	1.174.672
	1.409.100
	19,96
	0,23
	0,23

	Kenya
	581.603
	842.241
	44,81
	0,11
	0,14

	Ai Len
	710.484
	785.174
	10,51
	0,14
	0,13

	Côlombia
	628.715
	1.027.575
	63,44
	0,12
	0,17

	Marshall Islands
	1.217.738
	1.003.786
	-17,57
	0,23
	0,16

	Kô-eot
	1.095.916
	1.245.082
	13,61
	0,21
	0,20

	Na Uy
	857.444
	879.741
	2,60
	0,17
	0,14

	Achentina
	432.753
	714.474
	65,10
	0,08
	0,11

	Ai Cập
	810.990
	884.318
	9,04
	0,16
	0,14

	Oman
	1.022.076
	990.557
	-3,08
	0,20
	0,16

	Luxembua
	309.785
	488.571
	57,71
	0,06
	0,08

	Bồ Đào Nha
	416.722
	628.055
	50,71
	0,08
	0,10

	Ukraina
	437.184
	515.358
	17,88
	0,08
	0,08

	Qata
	825.080
	707.275
	-14,28
	0,16
	0,11

	Đan Mạch
	378.526
	470.274
	24,24
	0,07
	0,08

	Pêru
	373.681
	581.500
	55,61
	0,07
	0,09

	Goatêmala
	175.091
	272.612
	55,70
	0,03
	0,04

	Campuchia
	391.149
	475.136
	21,47
	0,08
	0,08

	Phần Lan
	322.997
	386.552
	19,68
	0,06
	0,06

	Tanzania
	205.814
	302.773
	47,11
	0,04
	0,05

	#N/A
	251.314
	277.034
	10,23
	0,05
	0,04

	Mông Cổ
	280.192
	374.432
	33,63
	0,05
	0,06

	Rumani
	327.333
	382.059
	16,72
	0,06
	0,06

	Côtxta Rica
	164.557
	247.795
	50,58
	0,03
	0,04

	Kazakhstan
	307.923
	286.925
	-6,82
	0,06
	0,05

	Uganda
	149.175
	199.383
	33,66
	0,03
	0,03

	CH Dominica
	132.636
	166.835
	25,78
	0,03
	0,03


Nguồn: tradingeconomics
PHẦN THỨ HAI. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA NHẬT BẢN
I. Tổng quan lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản
1. Khái niệm chung
Ngành Công nghiệp hỗ trợ (hay công nghiệp phụ trợ) là khái niệm chỉ toàn bộ những sản phẩm công nghiệp có vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất các thành phẩm chính.  Cụ thể là những linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm, …và cũng có thể bao gồm cả những sản phẩm trung gian, những nguyên liệu sơ chế. Sản phẩm công nghiệp phụ trợ thường được sản xuất với quy mô nhỏ, thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong thực tiễn kinh doanh có hai cách hiểu về CNPT: 
(1) Ở góc độ hẹp, CNPT là các ngành sản xuất phụ tùng, linh kiện phục vụ cho công đoạn lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; là toàn bộ các ngành tạo ra các bộ phận của sản phẩm cũng như tạo ra các máy móc, thiết bị hay những yếu tố vật chất khác góp phần tạo thành sản phẩm. Khái niệm CNPT trên thực tế chủ yếu sử dụng trong các ngành công nghiệp có sản phẩm đòi hỏi sự kết nối của nhiều chi tiết phức tạp, tính chính xác cao, dây chuyền sản xuất đồng loạt với các công đoạn lắp ráp tách biệt. Hai ngành công nghiệp hay sử dụng khái niệm CNPT là ngành ô tô và điện tử;
 (2) Ở góc nhìn rộng hơn, CNPT được hiểu một cách tổng quát như một hình dung về toàn bộ quá trình sản xuất nói chung, chứ không thể bổ dọc, cắt lớp theo ngành hay sản phẩm vì mỗi ngành, mỗi loại sản phẩm đều có những đặc thù riêng và đều có những đòi hỏi ở các mức độ khác nhau về yếu tố phụ trợ. 

2. Vài nét khái quát về lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản 
Nhật Bản là quốc gia có nền công nhiệp phát triển nhất châu Á với hàng loạt các tập đoàn lớn đang khẳng định vị trí dẫn đầu trên thế giới. Để có được thành quả như hiện nay, trước tiên phải kể đến việc Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra chiến lược phát triển công nghiệp phù hợp, đặc biệt là việc quan tâm phát triển ngành công nghiệp phụ trợ giúp Nhật Bản từ chỗ phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài trở thành quốc gia tự chủ và dẫn đầu về công nghệ như hiện nay. Để phục vụ nhà máy lắp ráp, Nhật Bản có hàng nghìn các doanh nghiệp vệ tinh khác sản xuất linh kiện hỗ trợ. Ngay từ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước, Nhật Bản đã có chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ một cách bài bản, có chủ đích, có mục tiêu trong từng thời kỳ. Những chính sách này đã mang đến những kết quả như phụ trợ công cụ máy móc được vay vốn thay thế các phương tiện lỗi thời.  

- Trong giai đoạn 1956 - 1960 có 294 công ty, trong đó 1/4 thuộc công nghiệp phụ trợ công cụ máy móc được vay vốn thay thế các phương tiện lỗi thời.
- Trong giai đoạn 1961-1966, ngành linh kiện ôtô được hỗ trợ để giảm khoảng 30% giá thành các linh kiện. 

- Trong giai đoạn 1966-1971, ngành linh kiện ôtô tiếp tục được hỗ trợ vốn, giúp thị phần của Nhật Bản trên thị trường ôtô thế giới tăng từ 3,6% năm 1965 lên 14,2% năm 1970 và 17,9% năm 1975. Trong ngành CNPT điện tử Nhật Bản, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm linh kiện cho ngành công nghiệp đã trở thành một mạng lưới rộng khắp. 
Bảng 3: Tình hình phân bổ sản xuất các linh kiện điện tử tại Nhật Bản
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Nguồn: icongrouponline
Nhìn vào bảng ta nhận thấy mạng lưới sản xuất linh kiện điện tử của Nhật Bản rải khắp đất nước và  chiếm vị trí quan trọng trên  thế giới.Việc xây dựng  một mạng lưới công nghiệp phụ  trợ ổn định  đóng góp rất lớn vào thành công của công nghiệp điện tử Nhật Bản. 

Công nghiệp phụ trợ hỗ trợ ngành công nghiệp nội địa phát triển Nhật Bản từ một đất nước nghèo nàn, bị tàn phá nặng nề sau thế chiến thứ hai đã phát triển như vũ bão, trở thành hiện tượng “thần kỳ” Nhật Bản với những thành tựu lớn trong công nghiệp, không thua kém những nước có nền khoa học phát triển Âu Mỹ. Có được điều này chính là nhờ Nhật Bản đã chú trọng xây dựng và phát triển ngành CNPT. 

Trong sản xuất công nghiệp, người ta thường chia thành ba giai đoạn: Khai khoáng – Chế tạo gia công chi tiết (công nghiệp phụ trợ) – Lắp ráp. Theo tính toán của các chuyên gia, đối với một số ngành thì giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp rơi vào CNPT tới 90-95% tùy theo tính chất kỹ thuật ngành, còn hai giai đoạn đầu và cuối chỉ chiếm 5-10%. Để sản xuất ra một chiếc ôtô, hãng Toyota cần có 1.600 nhà cung cấp các loại chi tiết, linh kiện, hãng Mercedes cũng có khoảng 1.400 doanh nghiệp cung cấp. Như vậy, chỉ cần vài nhà máy lắp ráp cuối cùng nhưng họ cần hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất trước đó. Có thể nói nền tảng của sản xuất công nghiệp chính là CNPT, có thể ví công nghiệp phụ trợ là “thân núi”, còn các ngành sản xuất công nghiệp chính là “đỉnh núi”. 

Theo giải thích của các chuyên gia Nhật Bản, nhiều thương hiệu lớn của Nhật Bản trên  thế giới như  Panasonic, Honda…  cũng bắt đầu xây dựng thương hiệu của mình nhờ việc phát triển những ngành CNPT như bóng điện xoay, động cơ của xe đạp điện…Gọi là CNPT nhưng những ngành này không phụ chút nào mà nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển công nghiệp.  

Sản phẩm của CNPT thường được sản xuất tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đây là một đặc điểm xuất phát từ lịch sử hình thành của ngành CNPT Nhật Bản cũng như khái niệm về CNPT. Khái niệm CNPT được Nhật Bản đưa ra từ những năm 1980 đã thể hiện đặc trưng của ngành, đó là: CNPT chỉ nhằm hỗ trợ việc sản xuất ra thành phần chính và được tiến hành chủ yếu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Sự hình thành và phát triển của rất nhiều  doanh  nghiệp nhỏ và vừa  sản xuất nhằm hỗ trợ cho những công ty sản xuất lắp ráp là do Chính phủ Nhật Bản đã dành rất nhiều ưu đãi cho đối tượng doanh nghiệp này. Cho tới ngày nay, mặc dù tại Nhật Bản có nhiều tên tuổi tầm cỡ thế giới như Toyota, Mitsubishi, Honda, Pansonic, Nissan, nhưng các công ty này chỉ chiếm một số ít và công việc chủ yếu vẫn là lắp ráp, còn phần lớn các doanh nghiệp cấp thấp hơn sản xuất các linh kiện cho những công ty này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. Hệ thống chính sách phát triển lĩnh vực CNHT của Nhật Bản
1. Đánh giá chung

Là nước có nền công nghiệp phát triển nhất ở châu Á với hàng loạt tập đoàn lớn đang khẳng định vị trí hàng đầu trên thế giới, để có được nền công nghiệp hỗ trợ thuộc nhóm lớn nhất thế giới như hiện nay, trước tiên phải kể đến việc Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra chiến lược phát triển CNHT, từ chỗ phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài thành quốc gia tự chủ và dẫn đầu về công nghệ như hiện nay. Để phục vụ nhà máy lắp ráp, Nhật Bản có hàng nghìn các DN vệ tinh khác chuyên sản xuất các linh kiện phụ tùng hỗ trợ cho DN đó.

Biểu đồ 8: Kim ngạch xuất khẩu máy móc phụ tùng (mã HS84) của NHật Bản giai đoạn 2016-2020 (ĐVT: Nghìn USD)
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Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản đánh giá rất cao vai trò của các DN nhỏ và vừa trong việc phát triển ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Từ năm 1936, Nhật Bản đã có Quỹ Tài chính đầu tư vốn cho DNNVV để giúp các DN này vay vốn được dễ dàng hơn và tiếp cận được vốn trong thời gian ngắn. Bên cạnh những hỗ trợ về mặt tài chính, Chính phủ Nhật Bản còn hỗ trợ các DN về công nghệ…

Đáng chú ý, quá trình hình thành CNHT của Nhật Bản hoàn toàn do hệ thống DN tư nhân phát triển. Chính phủ chỉ có những chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động và phát huy năng lực. Điều này bắt buộc bản thân DN lớn cũng như DNNVV của Nhật Bản đều có sự nỗ lực và năng lực làm việc rất cao. Đây chính là sự khác biệt để tạo ra sự thành công của các DN Nhật Bản.

Vấn đề thông tin cũng rất được quan tâm tại Nhật Bản. Mỗi địa phương của nước này đều có cơ sở dữ liệu riêng với sự tham gia của các quan chức chính quyền, các DN và các nhà nghiên cứu. Các cơ sở dữ liệu này có chất lượng cao cung cấp thông tin chi tiết về các nhà cung cấp, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho hoạt động của các DN trong ngành CNHT.

Bên cạnh đó, vấn đề nguồn nhân lực cũng là một trong những chiến lược mà Nhật Bản đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Chính sách phát triển nguồn nhân lực được phối hợp thực hiện ở tất cả các cấp nhằm khuyến khích lao động có trình độ kỹ thuật tốt ngày càng hoàn thiện chất lượng, đáp ứng được yêu cầu vận hành những máy móc trang thiết bị hiện đại, theo kịp trình độ phát triển của công nghệ trên thế giới.

Để trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới về công nghệ như ngày nay, Nhật Bản đã trải qua một lộ trình “ấn tượng” để gây dựng nền công nghiệp từ đống đổ nát của chiến tranh dựa trên sức mạnh của CNHT và công nghệ nguồn. Chính sách CNHT nói chung và phát triển thị trường CNHT nói riêng của Nhật Bản chỉ được nhắc đến một cách phổ biến từ những năm 1960, nhưng trong thực tế, ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, Nhật Bản đã quan tâm đến phát triển thị trường nguyên liệu sản xuất công nghiệp- tiền thân của CNHT. 

Ngay sau khi đại chiến thứ giới lần thứ II, chính phủ Nhật Bản đã sớm có các chính sách thị trường cho các sản phẩm CNHT để từng bước làm chủ sản xuất, công nghệ và tạo dựng một thị trường minh bạch, cạnh tranh cho các sản phẩm CNHT.

Những chính sách này được nhìn nhận theo hai luồng quan điểm khác nhau trên thế giới. Theo đó, trong khi nhiều nước châu Á đánh giá cao và coi đó là điểm sáng để học hỏi thì các nước phát triển lại cho rằng đây thực chất là các biện pháp bảo hộ cho thị trường trong nước mà Nhật Bản đã tận dụng khi các cam kết về tự do thương mại và thị trường cạnh tranh chưa thịnh hành như ngày nay. 

Luồng quan điểm này đặt ra những nghi vấn về việc liệu các kinh nghiệm này có thể áp dụng cho Việt Nam trong phát triển thị trường cho sản phẩm CNHT trong bối cảnh tham gia và thực hiện nhiều cam kết quốc tế về tự do hóa thương mại hiện nay hay không? Để có câu trả lời cho vấn đề này, chúng ta cần bóc tách bản chất và điều kiện thực hiện của từng nhóm chính sách chủ yếu của Nhật Bản trong lĩnh vực này. 

Bảng 4: Tham khảo thị trường xuất khẩu máy móc thiết bị (mã HS 84) của Nhật Bản trong giai đoạn 2017-2020 (ĐVT: Nghìn USD)
	Thị trường
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	So sánh năm

2020/2017
	Tỷ trọng  (%)

	Tổng
	138.382.124
	147.932.351
	137.115.223
	121.671.782
	-12,08
	100,00

	Trung Quốc
	29.553.749
	35.237.084
	31.193.681
	32.002.526
	8,29
	26,30

	Mỹ
	29.644.563
	30.845.459
	32.312.856
	25.770.797
	-13,07
	21,18

	Hàn Quốc
	13.448.724
	11.780.107
	8.307.943
	9.807.505
	-27,07
	8,06

	Đài Loan
	7.622.216
	7.063.554
	8.698.643
	8.035.942
	5,43
	6,60

	Thái Lan
	6.240.731
	6.713.156
	6.426.338
	5.222.887
	-16,31
	4,29

	Hà Lan
	4.341.804
	4.495.589
	4.220.128
	3.700.006
	-14,78
	3,04

	Đức
	3.617.098
	3.855.228
	3.667.300
	3.016.834
	-16,60
	2,48

	Việt Nam
	2.841.419
	2.769.894
	2.732.386
	2.566.171
	-9,69
	2,11

	Singapore
	3.074.712
	3.405.682
	2.870.154
	2.510.595
	-18,35
	2,06

	Inđônêsia
	3.448.580
	4.378.801
	3.838.278
	2.235.253
	-35,18
	1,84

	ấn Độ
	2.301.387
	3.061.425
	3.016.178
	1.993.478
	-13,38
	1,64

	Hong Kong
	2.555.897
	2.592.132
	2.026.451
	1.871.448
	-26,78
	1,54


	Anh
	2.604.668
	2.680.032
	2.551.967
	1.824.630
	-29,95
	1,50

	Mêhicô
	2.581.335
	2.623.168
	2.243.153
	1.654.213
	-35,92
	1,36

	Malaysia
	2.177.907
	1.971.027
	1.725.147
	1.511.294
	-30,61
	1,24

	Ôxtrâylia
	1.553.517
	1.747.497
	1.450.531
	1.491.127
	-4,02
	1,23

	Philippines
	1.910.558
	2.035.313
	1.767.076
	1.420.378
	-25,66
	1,17

	Pháp
	1.778.615
	1.827.031
	1.713.436
	1.239.462
	-30,31
	1,02

	Nga
	1.085.974
	1.235.356
	1.298.162
	1.088.603
	0,24
	0,89

	Các TVQ Arập Thống nhất
	967.055
	984.404
	1.110.636
	971.463
	0,46
	0,80

	Bỉ
	1.071.662
	1.297.042
	1.215.250
	920.176
	-14,14
	0,76

	Canađa
	977.749
	1.206.108
	1.048.751
	852.545
	-12,81
	0,70

	Italia
	1.128.614
	1.270.651
	1.168.738
	782.439
	-30,67
	0,64

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1.161.820
	1.056.968
	584.947
	693.637
	-40,30
	0,57

	Braxin
	807.403
	983.631
	890.588
	675.745
	-16,31
	0,56

	Ba Lan
	553.593
	663.233
	620.003
	563.430
	1,78
	0,46

	ả Rập Xê út
	507.935
	409.577
	513.116
	485.454
	-4,43
	0,40

	Hunggary
	516.993
	538.387
	470.656
	461.088
	-10,81
	0,38

	Ixraen
	791.191
	902.784
	415.585
	422.926
	-46,55
	0,35

	Tây Ban Nha
	509.269
	578.796
	533.379
	342.225
	-32,80
	0,28

	áo
	265.194
	329.974
	333.292
	316.919
	19,50
	0,26

	CH Séc
	348.287
	372.835
	352.073
	314.293
	-9,76
	0,26

	Luxembua
	384.015
	427.983
	335.314
	287.848
	-25,04
	0,24

	Nam Phi
	428.732
	421.819
	420.356
	272.610
	-36,41
	0,22

	Ai Cập
	185.529
	218.163
	205.482
	268.092
	44,50
	0,22

	Niu Zi Lân
	352.079
	362.362
	322.579
	240.093
	-31,81
	0,20

	Thụy Điển
	278.731
	273.788
	243.372
	238.908
	-14,29
	0,20

	Ai Len
	178.996
	399.573
	187.784
	229.193
	28,04
	0,19

	Pakixtan
	383.405
	362.370
	289.986
	211.548
	-44,82
	0,17

	Panama
	226.008
	231.536
	284.527
	186.242
	-17,59
	0,15

	Bănglađet
	411.927
	311.889
	195.756
	172.649
	-58,09
	0,14

	Thụy Sỹ
	112.676
	146.350
	146.285
	143.337
	27,21
	0,12

	Achentina
	151.674
	152.632
	146.195
	125.279
	-17,40
	0,10

	Qata
	99.958
	106.127
	107.074
	120.904
	20,95
	0,10

	Oman
	147.461
	136.001
	130.125
	115.998
	-21,34
	0,10

	Campuchia
	74.811
	89.712
	112.554
	109.977
	47,01
	0,09

	Chilê
	146.627
	179.884
	142.715
	106.874
	-27,11
	0,09

	Turkmenistan
	52.446
	5.257
	3.177
	95.937
	82,93
	0,08

	Đan Mạch
	80.898
	97.096
	93.362
	86.175
	6,52
	0,07


Nguồn: tradingeconomics

2. Hệ thống chính sách trong lĩnh vực CNHT tại Nhật Bản

Hiện nay, ở Nhật Bản có nhiều công ty tầm cỡ thế giới, nhưng chỉ chiếm 1% tổng số doanh nghiệp trong nước và công việc chủ yếu của những công ty này vẫn là lắp ráp – sản xuất ở khâu cuối cùng, còn 90% số doanh nghiệp cấp thấp (Doanh nghiệp nhỏ và vừa – SME) sản xuất các linh kiện. Nhật Bản đạt được những thành tựu về kinh tế như ngày nay là sự góp sức đáng kể từ các SME trong ngành CNPT. Có thể nói, CNPT chính là nền công nghiệp của các SME. Kinh nghiệm phát triển SME của Nhật Bản là sự kết hợp chặt chẽ tất cả những đơn vị tham gia, tức là muốn nền công nghiệp phát triển và bền vững đòi hỏi sự hỗ trợ lẫn nhau của nhiều bộ phận bao gồm chính phủ, các ngành công nghiệp chính và cả các ngành CNPT.

Ngay trong giai đoạn phát triển thần kỳ, Nhật Bản đã xây dựng cơ cấu kinh tế “hai tầng” chú trọng ngay từ đầu khâu cung ứng nguyên vật liệu đầu vào. Nhật Bản đã thành lập các doanh nghiệp vệ tinh nhỏ và vừa trong nước có khả năng cung cấp và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn các sản phẩm cấp thấp hơn hoặc  các  sản  phẩm  sơ chế…để góp phần tạo ra thế chủ động trong sản xuất cho các doanh nghiệp này. 

Hệ thống chính sách và các giải pháp hỗ trợ đối với ngành CNHT của Nhật Bản được chia thành các mảng lớn sau:

+ Nhóm chính sách hỗ trợ của Chính phủ

+ Nhóm giải pháp hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

+ Nhóm giải pháp hỗ trợ đổi mới doanh nghiệp.

+ Nhóm giải pháp hỗ trợ về công nghệ.

Hỗ trợ từ chính phủ 
Các chính sách có liên quan đến thị trường sản phẩm CNHT của Nhật Bản được thực hiện chủ yếu bởi Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản (hay còn gọi là Bộ Công Thương Nhật Bản- MITI), được chia thành 5 nhóm lớn gồm: 

- Các chính sách tác động đến cơ cấu công nghiệp bằng cách bảo vệ các ngành đang phát triển thông qua các biện pháp khuyến khích phát triển và điều chỉnh các ngành đang suy giảm. 

- Chính sách khắc phục các lỗi của thị trường do thị trường không hoàn hảo và thông tin bất đối xứng, thông qua việc hướng dẫn phân bổ nguồn lực bằng cách cung cấp thông tin chính xác; trợ cấp và hệ thống thuế. Các chính sách nhằm can thiệp chính thức vào các tổ chức công nghiệp tư nhân. Ví dụ các chính sách tìm cách can thiệp trực tiếp vào cơ cấu cạnh tranh và phân bổ nguồn lực trong các ngành, thông qua các cartel. 

- Các chính sách được áp dụng không dựa trên cơ sở kinh tế mà chủ yếu dựa trên các yêu cầu chính trị. Ví dụ tự nguyện hạn chế xuất khẩu và các thỏa thuận đa phương nhằm giải quyết các mâu thuẫn với các quốc gia khác. 

- Các chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiêu chuẩn hóa phân phối thu nhập, chính sách kiểm soát ô nhiễm, chính sách khu vực, chính sách khuyến khích R&D, chính sách cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Các chương trình hỗ trợ :

Cùng với việc ban hành luật và thành lập một hệ thống  các tổ chức, cơ  quan chuyên trách, Chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh các chương trình hành động nhằm thực hiện chính  sách hỗ trợ các SME một cách thường xuyên và  hiệu quả theo từng lĩnh vực và được triển khai thành mạng lưới cơ sở, chi nhánh trên cả nước. 
Bên cạnh đó, hỗ trợ các SME thông qua công cụ thuế được coi là một trong những biện pháp quan trọng ở Nhật Bản trong thời kỳ sau chiến tranh  và thực hiện công nghiệp hóa. Đặc biệt, để thúc đẩy các SME làm thầu phụ cho các doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hưởng chế độ miễn thuế hoạt động. Nhờ biện pháp này, các doanh nghiệp nhỏ ngày càng có xu hướng nhận đơn đặt hàng của các doanh nghiệp lớn để chế tạo các bộ phận, các phụ kiện phục vụ cho sản xuất của các doanh nghiệp lớn. 

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp: 

- Thành lập Diễn đàn khởi nghiệp kinh doanh nhằm cung cấp kinh nghiệm trong khởi nghiệp với các bài giảng của các chuyên gia hay các buổi thảo luận chung. 
- Tổ chức các trường, lớp cấp tốc cung cấp các kiến thức cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp.

- Tổ chức các sự kiện kinh doanh, các hội chợ nhằm giúp cho các nhà kinh doanh mới có nhiều cơ hội lựa chọn các yếu tố đầu vào cần thiết cho việc kinh doanh của họ, ngoài ra còn giúp họ có cơ hội thiết lập mối quan hệ làm ăn với các đối tác, các nhà đầu tư tiềm năng.
- Tổ chức các chương trình hay Hội nghị, hội thảo chuyên đề.

- Các doanh nghiệp mới thành lập còn có thể được hỗ trợ về tài chính với các khoảng vay ưu đãi cả về lãi suất lẫn điều kiện vay, được ưu đãi về thuế…
Hỗ trợ đổi mới doanh nghiệp: 
Người Nhật Bản cho rằng nhân tố quyết định dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế là thông qua sự đổi mới trong kinh doanh. Sự đổi mới kinh doanh là sự phản ánh cần thiết trước những thay đổi những nhu cầu của người tiêu dùng, sự tăng lên của giá cả cạnh tranh, sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ cũng như sự hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong môi trường như vậy, có thể khẳng định không một hãng nào có thể tồn tại mà không tiến hành đổi mới, đổi mới một cáchthường xuyên. Trước bối cảnh đó, cùng với Luật hỗ trợ đổi mới doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhật Bản đã triển khai Dự án hỗ trợ đổi mới các SME (Trợ giúp tăng cường các nguồn lực kinh doanh). Phạm vi được hỗ trợ gồm: Phát triển sản phẩm dịch vụ mới, công nghệ mới, phát triển thị trường mới hay phát huy nguồn lực con người, kèm theo kế hoạch đổi mới. Một số hoạt động của dự án: 
- Hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp tiến hành đổi mới như: Cung cấp các khoản vay ưu đãi với mức lãi suất thấp, điều kiện vay thuận lợi hay được hưởng chế độ khấu hao đặc biệt, khấu trừ thuế hoặc được miễn thuế đối với các tài sản cố định… để thúc đẩy hiện đại hóa trang thiết bị, đầu tư nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đổi  mới về mặt nhân lực cũng như  giải quyết các vấn đề về lao động có liên quan tới việc đổi mới kinh doanh.

- Hỗ trợ giảm chi phí liên quan đến việc nghiêm cứu và ứng dụng công nghệ mới.
Hỗ trợ về công nghệ:  

Hiện nay Nhật Bản có 110 trung tâm hỗ trợ máy móc thiết bị giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận được máy móc, công nghệ mới; xây dựng 47 trung tâm hỗ trợ công nghệ. Ngoài ra, Nhật Bản còn quan tâm tới việc xúc tiến các liên kết giữa các nhà cung cấp linh kiện bằng việc thiết lập cơ sở dữ liệu về công nghệ phụ trợ. Các địa phương đều có cơ sở dữ liệu riêng với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu. Các cơ sở dữ liệu này có chất lượng cao, cung cấp thông tin chi tiết về các nhà cung cấp và rất dễ tiếp cận. 

Chính phủ Nhật Bản đưa ra các biện pháp khuyến khích các nhà sản xuất chuyên môn hoá thông qua tập trung hoá sản xuất và ủng hộ sự hợp tác và liên kết giữa doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ như các doanh nghiệp của ngành chế tạo máy với các hãng lớn để nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.  Như vậy, ta có thể thấy một hệ thống hỗ trợ rất hoàn  chỉnh và cụ thể được tổ chức để khuyến khích sự ra đời của các doanh nghiệp cũng như giúp các doanh nghiệp mới thích ứng và tồn tại. Việc hỗ trợ vốn, đưa ra các tiêu chuẩn để hỗ trợ tiến bộ kỹ thuật và các biện pháp bảo hộ thị trường trong nước cũng như các quy định với đầu tư nước ngoài đã tạo điều kiện cho các ngành CNPT phát triển hết sức nhanh chóng mà điển hình là ngành cơ khí ôtô của Nhật Bản. 
Sau chiến tranh, ngành cơ khí ôtô Nhật Bản có quy mô nhỏ, thiết bị lạc hậu, năng suất thấp hơn nhiều so với Mỹ. Vì thế, chính phủ Nhật Bản đã chú trọng sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong các ngành thông tin, vận tải... Ngoài ra, bảo đảm cả việc cung cấp nguyên vật liệu với giá rẻ, ổn định, tăng cường đưa kỹ thuật từ nước ngoài vào, hỗ trợ cho việc nghiên cứu thử nghiệm, cung cấp vốn nhà nước và các biện pháp giảm thuế, thực hiện hiện đại hoá các thiết bị, đẩy mạnh xuất khẩu và các hoạt động tổ chức xúc tiến thương mại, hoạch định các tiêu chuẩn công nghiệp,…
Ngày nay, ngành cơ khí ôtô của Nhật Bản thuộc trong số hàng đầu thế giới. Đánh giá về các biện pháp của các chính sách công nghiệp, có thể thấy việc Chính phủ cung cấp nguồn tài chính đã tạo điều kiện để các hãng sản xuất phụ tùng, máy móc tiếp cận được những khoản vay và kích thích đầu tư hợp lý hoá mà nhờ đó, các hãng sản xuất ô  tô và các  hãng lớn khác đã  được lợi. Tuy nhiên, có lẽ các biện pháp quan trọng nhất dẫn tới sự tăng trưởng của các ngành này là các biện pháp liên quan đến việc mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ mới vì lượng cầu lớn đến mức khiến các nhà sản xuất đẩy mạnh nâng cao năng suất thông qua chuyên môn hoá. 

Tóm lại, chính phủ Nhật đã thiết lập một hệ thống mạng lưới các  cơ quan,  tổ chức cũng như các chương trình nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các SMEs từ việc thành lập, tồn tại và phát triển. Để làm được điều này không chỉ đòi hỏi tài lực, nhân lực mà nó còn chứng tỏ chính phủ Nhật đã có được sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của hệ thống SMEs và một sự quyết tâm lớn trong hành động. 

Hỗ trợ từ các doanh nghiệp lớn (Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm phụ trợ). 

Ở Nhật Bản, hệ thống doanh nghiệp phụ trợ có thể chia thành bốn loại theo mức độ liên kết dạng gia đình với các doanh nghiệp lớn như sau:  

- Độc quyền: doanh nghiệp nhỏ với một công ty mẹ chiếm 90% trở lên tổng số hợp đồng nhận được.  

- Bán độc quyền: doanh nghiệp nhỏ với 2-5 công ty mẹ chiếm 90% trở lên tổng số  hợp đồng  nhận được,  hoặc với một công ty mẹ  chiếm ít  hơn 90% tổng số hợp đồng nhận được.
- Đa dạng hóa bán thỏa thuận: doanh nghiệp nhỏ với 2-5 công ty mẹ chiếm ít hơn 90% tổng số hợp đồng nhận được, hoặc có 6 công ty mẹ chiếm ít nhất 70% tổng số hợp đồng nhận được.  
- Đa dạng hóa đối phó: doanh nghiệp nhỏ có 6 hoặc nhiều hơn các công ty mẹ chiếm ít hơn 70% của tất cả các hợp đồng. 

Một ví dụ điển hình là các công ty của Nhật Bản liên kết với nhau theo mô hình gia đình như Nissan, Toyota. Các hãng này có các công ty con liên kết chuyên sản xuất các phụ liệu cần  thiết cho công ty mẹ.  Khi công ty mẹ yêu cầu một dòng sản phẩm nào đó, các công ty con sẽ phải tập trung sản xuất trong thời gian mà công ty mẹ đưa ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mô hình này không còn khép kín nữa. Các công ty sản xuất sản phẩm phụ trợ ở Nhật Bản có mức độ cạnh tranh rất cao. Bản thân việc sản xuất và lắp ráp các linh kiện cũng có thể chia thành nhiều cấp độ. Mô hình liên kết chuỗi theo kiểu gia đình như vậy có mối quan hệ rất chặt chẽ. Các công ty cung cấp cấp thấp phải đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng cho các công ty ở cấp cao hơn. Chính những đòi hỏi khắt khe của các công ty cấp cao làm cho các công ty con trở lên mạnh hơn và có năng lực cạnh tranh cao hơn để đứng vững trong dây chuyền quan hệ này. Các ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật  Bản  như điện tử,  ôtô,  xe máy,… đã xây dựng mô hình này qua một quãng thời gian khá dài. 

Mục đích chính của các dạng liên kết theo gia đình để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm có nơi tiêu thụ chắc chắn, đồng thời tránh được tình trạng sản xuất tràn lan không có nơi tiêu thụ. 

Mối liên hệ giữa các cấp độ cung cấp sản phẩm phụ trợ không chỉ được củng cố bằng quan hệ bạn hàng, mà còn từ sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và đôi khi là cả tài chính của các công ty cấp cao hơn. Các công ty mẹ và các doanh nghiệp phụ trợ hợp tác trên phương diện tương trợ lẫn nhau, tức là công ty mẹ sẵn sàng chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm, đầu tư vốn để doanh nghiệp ngành phụ trợ cung cấp cho mình và thị trường những sản phẩm chất lượng cao và theo kịp thời đại.  Vì vậy, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp phụ  trợ nhỏ và vừa  khá chặt chẽ, cùng bổ  sung cho nhau và cùng phát triển.
Nỗ lực của các doanh nghiệp phụ trợ 

Có tinh thần tự ý thức, tự phấn đấu cao: Quá trình hình thành công nghiệp phụ trợ của Nhật Bản hoàn toàn do hệ thống doanh nghiệp tư nhân phát triển. Chính phủ chỉ có những chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát huy năng lực. Trong bối cảnh của Nhật Bản, họ đã phát triển theo chiến lược 100% thay thế nhập khẩu, không dùng đầu tư nước ngoài mà chỉ mua công nghệ nước ngoài. Bản thân các doanh nghiệp lớn và  doanh  nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản đều có sự nỗ lực và năng lực làm việc rất cao. Những công nghệ mua về, họ có thể đồng hoá, biến thành của họ với chất lượng mới hơn. Đây chính là sự khác biệt để tạo ra sự thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản. 

Sở hữu công nghệ tiên tiến: 
Được sự hỗ trợ của chính phủ cũng như các công ty liên kết, các ngành công nghiệp phụ trợ Nhật Bản ngày nay đều sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất.  Đồng thời doanh nghiệp luôn cảm kết đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng, ... Cũng bởi chính sự đòi hỏi khắt khe từ các công ty cấp cao đã giúp những công ty cấp thấp ngày một lớn mạnh và mang tính cạnh tranh hơn. Ngày nay các doanh nghiệp phụ trợ tại đây không còn đứng trên phương diện phụ thuộc vào các công ty mẹ mà ngược lại các công ty mẹ là người “săn đón” các doanh nghiệp này bởi sản phẩm chất lượng của họ. 
Tận dụng nguồn lao động sẵn có để giảm chi phí: Tận dụng các lao động địa phương làm việc theo hình thức bán thời gian. Ví dụ một doanh nghiệp phụ kiện may mặc ở Gifu đã tận dụng những lao động nữ làm việc tại các hồ bơi lớn để làm việc bán thời gian cho mình. 

Thành lập các doanh nghiệp gần nguồn nguyên liệu để giảm chi phí vận chuyển: 

Một trong những nơi các doanh nghiệp ngành phụ trợ chọn làm nơi sản xuất là những khu vực gần nguồn nguyên liệu.

3. Quá trình hình thành và áp dụng các chính sách CNHT của Nhật Bản

Quá trình áp dụng các chính sách này khá linh hoạt, phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển CNHT của Nhật Bản. Cụ thể như sau:

Giai đoạn tái thiết sau chiến tranh (Từ năm 1945 đến năm 1950)

Trong giai đoạn này, Nhật Bản phải phục hồi sản xuất sau tàn phá của chiến tranh với những khó khăn đặc trưng là thiếu hụt hàng hóa và dự trữ ngoại tệ, trong khi lạm phát cao khoảng 100-200%. Một trong những chính sách nổi bật trong thời kỳ này là Kế hoạch sản xuất ưu tiên (Keisha Seisan Hoshiki) trong những năm 1946-1948, theo đó chính phủ ưu tiên phân bổ nguyên liệu thô và tài chính cho ngành công nghiệp thép và than. Chính sách ưu tiên này góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất và chuẩn bị thành công cho sự phát triển của ngành công nghiệp nặng và hóa chất trong giai đoạn tiếp theo. 

Chính phủ đã can thiệp trực tiếp vào thị trường bằng các biện pháp kiểm soát giá kết hợp với trợ giá, phân bổ lãi suất cho vay và nguồn nguyên liệu nhập khẩu có hạn. Tuy nhiên, đến năm 1948, với chính sách ổn định (Dodge Plan), Nhật Bản bãi bỏ trợ cấp và kiểm soát ngân sách để chống lạm phát. Những can thiệp sâu của Chính phủ vào ngành công nghiệp và thị trường không thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay của Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận nó đã tạo ra nền tảng cho sự tăng trưởng cao của công nghiệp nước này ở giai đoạn sau.

Giai đoạn bắt kịp và thiết lập (Từ năm 1951 đến năm 1960)

Trong những năm 1950, “chính sách nhắm mục tiêu” được coi là trung tâm và là chìa khóa cho thành công. Một số ngành được nhắm mục tiêu cho “hợp lý hóa” (Gorika) để “bắt kịp” cấp độ quốc tế (có khả năng cạnh tranh quốc tế), như thép, than, đóng tàu, điện, sợi tổng hợp, và phân bón hóa học. Đến cuối những năm 1950 là các ngành như hóa dầu, máy công cụ và phụ tùng, thiết bị điện tử. Mặt khác, một số ngành công nghiệp đã được nhắm mục tiêu “thiết lập” (để tạo ra ngành công nghiệp mới) trong giai đoạn này gồm có ô tô, máy móc thiết bị, máy tính, và các ngành công nghiệp hóa dầu. Những ngành công nghiệp này được coi là “ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển” với mức tăng trưởng cao hoặc lợi nhuận tăng theo quy mô, và được cho là cần sự phối hợp đầu tư của chính phủ.

Đối với những mục tiêu này, chính phủ đã áp dụng các biện pháp chính sách khác nhau: các ưu đãi thuế, thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu, cho phép khấu hao nhanh, miễn giảm thuế đối với máy móc nhập khẩu. Chính phủ đã sử dụng Chương trình đầu tư tài chính và cho vay tài chính để hỗ trợ vốn cho các ngành được ưu tiên. Trên thực tế, các chính sách ở giai đoạn này được thực hiện trong khuôn khổ các biện pháp tạm thời và bãi bỏ theo lộ trình của các doanh nghiệp, nên có sự khác biệt rõ rệt so với các nước Mỹ Latinh, nơi các biện pháp bảo hộ được thực hiện quá mức và kéo dài trong một thời gian dài hơn.

Thời kỳ tăng trưởng cao (Từ năm 1961 đến năm 1972) 

Trong những năm 1960, Nhật Bản đã trải qua thời kỳ tăng trưởng rực rỡ và dần tiến sâu hơn vào hệ thống kinh tế quốc tế. Đây cũng là lúc họ nhận thức được được nhu cầu trở thành thành viên của GATT và OECD. 

Để làm được điều này, Nhật Bản phải tiến hành tự do hóa thị trường hàng hóa và vốn. Do đó, mục tiêu của chính sách công nghiệp đã chuyển từ “nuôi dưỡng” sang “tự lập” trên cơ sở tự do hóa thương mại và thị trường vốn. Theo đó, Nhật Bản dần dỡ bỏ những hạn chế nhập khẩu đối với xe buýt và xe tải từ năm 1961, TV màu từ năm 1964, ô tô chở khách vào năm 1965, máy tính tiền vào năm 1973, mạch tích hợp bộ nhớ lớn năm 1974, và máy tính năm 1975. 

Tự do hóa thị trường vốn (FDI) bắt đầu vào năm 1967 và được hoàn thành trong 1973, với nỗ lực và khuyến khích các doanh nghiệp bước vào cuộc đua trên thị trường quốc tế trong giai đoạn sau.
Tuy nhiên, đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của nước ngoài, Bộ Thương mại và Công nghiệp (MITI) lúc bấy giờ đã cố tổ chức sát nhập của một số ngành thông qua “Kế hoạch Nhóm” (Group Plan) nhằm đạt được quy mô kinh tế và khả năng cạnh tranh ngày càng cao, nhưng có kết quả khác nhau: sự sát nhập của Fuji Steel và Yahata Steel thành Nippon Steel đã thành công, nhưng ngành công nghiệp ô tô là một thất bại. 

Một nỗ lực khác của MITI trong giai đoạn này là việc xúc tiến và hiện đại hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng cường các công ty chống lại cạnh tranh quốc tế, và các công ty lớn cũng như quảng bá các công ty hỗ trợ này. 

Quy định chống độc quyền cũng được đề cập đến. Một trong những đặc điểm nổi bật trong giai đoạn này là Hội đồng Công nghiệp cấu trúc (1964) đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và điều hành chính sách công nghiệp. Hội đồng này bao gồm các thành viên từ chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, học giả và nhà báo để hình thành một sự nhất trí về chính sách công nghiệp và báo cáo kết quả cho Bộ trường MITI. Hội đồng đã rất hữu ích để phản ánh quan điểm của khu vực tư nhân trong chính sách công nghiệp và kiểm soát Chính phủ. MITI đã có 27 hội đồng vào năm 1970. 

Một trong những đặc điểm nổi bật trong giai đoạn này là Hội đồng Cơ cấu Công nghiệp (ra đời năm 1964) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp. Hội đồng này bao gồm các thành viên từ chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, học giả và nhà báo để thảo luận và thống nhất về chính sách công nghiệp trước khi báo cáo kết quả cho Bộ trưởng MITI. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hội đồng này rất hữu ích cho việc phản ánh quan điểm của khu vực tư nhân trong chính sách công nghiệp và kiểm soát quyền lực của chính phủ. 

Theo các báo cáo được đệ trình bởi các hội đồng, MITI đã hướng dẫn các khu vực tư nhân thông qua Chính sách Định hướng (Gyosei Shido). MITI chủ yếu định hướng khu vực tư nhân mà không áp dụng các quyền lực pháp lý. Do đó, các biện pháp chính của chính sách công nghiệp ít can thiệp và ít biến dạng hơn với cơ chế thị trường so với các giai đoạn trước đó. 

Giai đoạn chuyển từ khuyến công sang điều chỉnh cơ cấu (từ 1973-1982). 
Trong giai đoạn này, Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề như giá dầu tăng cao, đồng Yên tăng giá, xung đột thương mại với Hoa Kỳ ở những mặt hàng như dệt, sắt, thép; cạnh tranh từ các nước công nghiệp mới khiến lợi nhuận của các ngành sụt giảm… 

Để ứng phó với các thay đổi này, chính sách công nghiệp thay đổi theo đuổi các mục tiêu không phải là tăng trưởng, mà từ “khuyến công” sang “điều chỉnh cơ cấu” chủ yếu thông qua Luật biện pháp tạm thời cho việc ổn định các ngành cụ thể (1978), (tinh giản doanh nghiệp) hoặc đẩy nhanh quá trình điều chỉnh các ngành (thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc cho phép phá sản doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, rút bớt doanh nghiệp ra khỏi các ngành kém hiệu quả). 

Tuy nhiên, nửa cuối thập niên 1970, các ngành công nghiệp bắt đầu phàn nàn về sự can thiệp sâu của chính phủ. Các phán quyết chống độc quyền cũng hạn chế quyền lực của MITI trong thực hiện các chính sách công nghiệp nội bộ. Về cơ bản chính sách công nghiệp Nhật Bản chuyển sang cơ chế thị trường và giảm bớt sự can thiệp của Chính phủ. 

Giai đoạn 1983 đến 2000 

Từ sau năm 1983, tình trạng mất cân đối thương mại khiến Nhật Bản buộc phải giảm bớt các can thiệp trực tiếp của Chính phủ vào thị trường. Tuy nhiên, các chính sách về phát triển CNHT trong các giai đoạn trước đó đã tạo tiền đề tốt cho sự phát triển từ đầu nguồn của nhiều ngành công nghiệp Nhật Bản.

Để tạo ra những động lực mới cho sáng tạo và tăng tưởng công nghiệp, Chính phủ thúc đẩy hợp nhất công nghiệp và cơ cấu lại kinh doanh và thúc đẩy khởi nghiệp. Một số sáng kiến và luật đã ban hành sau năm 2000, bao gồm Luật về các biện pháp đặc biệt về tái tạo công nghiệp, bảo tồn năng lượng: Chương trình Top Runner, Mạng Sáng tạo của Nhật Bản (INCJ) và Chương trình Phổ cập những thiết bị điện gia dụng xanh dựa trên điểm môi trường (eco-point)… 

Giai đoạn 2000 đến nay

Để phản ứng với những thách thức đã được nhận thức đối với các ngành công nghiệp của Nhật Bản, trong vài năm qua chính phủ Nhật Bản đã cam kết ưu tiên, thúc đẩy hợp nhất công nghiệp và cơ cấu lại kinh doanh và tăng tỷ lệ khởi sự doanh nghiệp. Một số sáng kiến và luật pháp đã được thành lập tại Nhật Bản sau năm 2000, bao gồm Luật về các biện pháp đặc biệt về tái tạo công nghiệp, bảo tồn năng lượng: Chương trình Top Runner, Tập đoàn Mạng Sáng tạo của Nhật Bản (INCJ) và Ecopoint trợ cấp chương trình và xe sinh thái. Luật về các biện pháp đặc biệt về tái định cư công nghiệp, được đưa ra năm 2001. 

Thông qua các ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính, Luật có thúc đẩy cơ cấu lại công ty trong lĩnh vực bán lẻ, thép và tài chính. Tính đến tháng 10 năm 2013, nó đã được áp dụng cho hơn 400 công ty. Trong khi đó, INCJ đã được hình thành như là một nhà cung cấp vốn rủi ro. Ngoài ra, ít nhất năm chiến lược phát triển đã được xuất bản trong thập kỷ qua. Soạn thảo các chiến lược tăng trưởng đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) sau khi được tổ chức lại vào năm 2001. Trong chiến lược phát triển mới nhất, Thủ tướng Abe giới thiệu gói chính sách kinh tế của ông, Abenomics, bao gồm “ba mũi tên”: chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa linh hoạt, và cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân. Chiến lược của Abe đã chỉ ra rằng, để tăng sức cạnh tranh của ngành công nghiệp Nhật Bản, đòi hỏi các chính sách mới trong các lĩnh vực thuế, hiệp định thương mại nước ngoài, quy định lao động; thị trường nông nghiệp, và các hệ thống y tế và phúc lợi.

Hiện nay, trong bối cảnh CMCN 4.0, Chính phủ Nhật Bản đã từng bước ban hành và triển khai các chính sách để thúc đẩy CMCN 4.0. Năm 2013, “Chiến lược toàn diện cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” đã được Nhật Bản đưa ra, trong đó tập trung thúc đẩy thông minh hóa, hệ thống hóa và toàn cầu hóa. Cùng với đó, các công nghệ trọng tâm cũng được ưu tiên phát triển trong Chiến lược là công nghệ số, công nghệ nano và công nghệ môi trường

4. Một số nhận định, đánh giá về chính sách phát triển CNHT ở Nhật Bản
Thứ nhất, nhìn nhận về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Nhật Bản có thể thấy, chính phủ Nhật Bản luôn đưa ra những chính sách bám sát với từng giai đoạn, từng điều kiện hoàn cảnh của ngành kinh tế để làm sao ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để phát triển, đồng thời đẩy lùi những khó khăn, thách thức trong từng giai đoạn phát triển, về ưu điểm, nền công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng ở Nhật Bản phát triển toàn diện trong điều kiện phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật và đẩy mạnh những nghiên cứu, phát triển.

Thứ hai, chính phủ Nhật Bàn đã chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ dể bảo vệ và giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ yên tâm hoạt động, bảo vệ các doanh nghiệp khỏi những tác động của nền kinh tế thế giới và những biến động của thị trường. Các chính sách ưu đãi về thuế, sát nhập doanh nghiệp, hỗ trợ vay vốn thành lập quỹ bảo vệ và hỗ trợ hoạt động cho doanh nghiệp luôn được chính phủ Nhật Bản ưu tiên thực hiện.

Thứ ba, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện chính sách phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của quốc gia mình nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh quốc gia. Trong đó các ngành công nghiệp được chú trọng là: ô tô, điện tử, hàng may mặc, hóa chất,… Cùng với đó, hội nhập, mở cửa là những yếu tố không thể thiếu trong phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng nhằm mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh.

Thứ tư, quá trình phát triển của Nhật Bản trong tất cả các lĩnh vực không thể thiếu vai trò đóng góp vô cùng lớn của nguồn nhân lực tri thức cao của nước này. Chính phủ Nhật Bản đầu tư cho hệ thống giáo dục về cơ sở vật chất, đặc biệt chú trọng đào tạo nghề, chuẩn bị một lực lượng lao động có tay nghề vững chắc, sẵn sàng làm việc. Các trường dạy nghề tư nhân chiếm tỷ lệ 80%-90% trong tổng số trường dạy nghề trên cả nước, trong đó ngành công nghệ thông tin chiếm đa số. Ở các thành phố lớn có các trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và kỹ thuật hoạt động độc lập. Các trung tâm này có chức năng đào tạo giáo viên giảng dạy, hoàn thiện tài liệu giảng dạy và nghiên cứu phương pháp giảng dạy.

Một số điều kiện tiên quyết cho sự thành công của chính sách phát triển thị trường sản phẩm CNHT của Nhật Bản: 

Từ những phân tích trên có thể thấy, từ chính sách “nhắm mục tiêu” trúng đích, Nhật Bản đã tập trung phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển các ngành công nghiệp có khả năng bắt kịp quốc tế và những ngành công nghiệp có khả năng dẫn đầu, để tạo ra vị thế cường quốc về công nghiệp như hiện nay. Sự điều chỉnh linh hoạt từ cơ chế bảo hộ sang định hướng, tăng quy mô để tạo ra thị trường sản phẩm CNHT có tính cạnh tranh quốc tế khi tự do hóa thương mại và liên tục đổi mới về công nghệ cũng như hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, bền vững đã tạo ra động lực cho sự phát triển không ngừng của lĩnh vực công nghiệp. 

Có thể thấy, cả 5 nhóm chính sách trên đều có thể áp dụng cho các quốc gia muốn phát triển công nghiệp và CNHT, tuy nhiên, sự thành công của chính sách không chỉ đơn thuần nằm ở nội dung và đối tượng của chính sách, mà phải dựa trên những điều kiện cần thiết như sau: 

- Một khu vực tư nhân trong nước có khả năng quản lý hiệu quả các dự án phức tạp quy mô lớn, đủ để hấp thụ các định hướng tham vọng của Chính phủ cũng như những ưu đãi lớn. 

- Một khu vực tư nhân sẵn sàng hợp tác với chính phủ trong việc theo đuổi mục tiêu chung của phát triển công nghiệp và CNHT. 

- Năng lực của các cơ quan chức năng đủ mạnh và cơ chế phối hợp công-tư để đánh giá khách quan các Kế hoạch đầu tư và sản xuất lớn. 

- Ngoài ra, chính sách công nghiệp đòi hỏi tính khả thi của thể chế, đặc biệt, có thể bổ sung cho cơ chế thị trường và duy trì quan hệ đối tác công-tư tốt: bao gồm khung pháp lý cho hoạt động kinh tế, cơ chế cam kết hạn chế các hành động tùy ý của chính phủ hoặc khu vực tư nhân. 

- Một chương trình hiệu quả để chia sẻ thông tin và xây dựng sự đồng thuận giữa các cơ quan Nhà nước và khu vực tư nhân. 

Những điều kiện này không tự nhiên xuất hiện, mà đều là nỗ lực của cải cách thể chế và phát triển hệ sinh thái, môi trường kinh doanh. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, hoàn toàn có thể tạo ra các điều kiện trên, nếu Chính phủ kiên trì với phương châm “kiến tạo, phục vụ”, nhắm trúng đích các ngành có lợi thế cạnh tranh và có cơ hội phát triển để có định hướng và chính sách phát triển phù hợp, dựa trên nguồn lực khả thi và kế thừa những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như kinh nghiệm của các nước đi trước trong phát triển CNHT.
PHẦN THỨ BA. ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MỘT SỐ KINH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA NHẬT BẢN TRONG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

I. Thực tiễn phát triển CNHT tại Việt Nam
1. Đánh giá khái quát thực trạng CNHT tại Việt Nam

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được định nghĩa tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, là “các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh”. Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020 triển khai kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT. Giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2020, sản phẩm CNHT đáp ứng khoảng 45% nhu cầu sản xuất nội địa; đến năm 2025, đáp ứng được 65% nhu cầu sản xuất nội địa.

Từ năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Việt Nam sẽ tập trung phát triển CNHT thuộc 3 lĩnh vực chủ yếu, gồm: Linh kiện phụ tùng, dệt may - da giày và công nghệ cao. Chương trình phát triển CNHT sẽ góp phần giảm giá thành một số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng, như: ô tô, dệt may, da giày, điện tử do các DN lắp ráp sử dụng linh kiện tại chỗ. Về phía DN, bên cạnh quy hoạch và các chính sách hỗ trợ, còn cần sự thông thoáng trong tiếp cận vốn đầu tư và mở rộng nghiên cứu sản xuất.

Để có thể thực hiện được yêu cầu trên, ngành CNHT cần nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía Chính phủ. Bên cạnh đó, cần có sự chuyển mình của ngành để khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

Hiện nay, một số ngành công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam như điện tử, dệt may, da giày, lắp ráp ô tô, xe máy,… hầu như chưa có công nghiệp hỗ trợ đi kèm, nên phải phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, khiến sản xuất nhiều khi còn manh mún, bị động, chi phí sản xuất cao. Số liệu thống kê gần đây cho thấy, khoảng 80% giá trị kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam dành cho nguyên liệu đầu vào, thiết bị và máy móc phục vụ sản xuất trong nước.

Đặc biệt, ngành Cơ khí chế tạo - xương sống cho một nền công nghiệp phát triển cũng chưa có sự chuyển biến tích cực nếu không muốn nói là đã quá tụt hậu so với sự phát triển chung của thế giới. Các công nghệ tạo phôi, nhiệt luyện, hay gia công kim loại của ngành Cơ khí đều đã lạc hậu, sản phẩm làm ra chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thị trường. Công nghệ chế tạo cơ khí nội địa về tổng thể vẫn là công nghệ chế tạo đơn giản, lạc hậu, trình độ tụt hậu khoảng 2-3 thế hệ so với khu vực. Thiết bị phần lớn là vạn năng, qua nhiều năm sử dụng đã lạc hậu về tính năng kỹ thuật, độ chính xác kém, thiếu phụ tùng thay thế, thiếu chú ý bảo dưỡng định kỳ, thiếu vốn để đầu tư thay thế, đổi mới, nâng cấp. Khâu tạo phôi là một khâu rất quan trọng trong công nghiệp cơ khí, nhưng các cơ sở sản xuất vẫn sử dụng chủ yếu công nghệ đúc bằng khuôn cát, chất lượng vật đúc thấp, tỉ lệ chế phẩm cao.

Điều này cho thấy một thực trạng nổi bật là khoảng cách chênh lệch lớn về chất lượng sản phẩm giữa các nhà cung cấp linh kiện trong và ngoài nước. Người dân lựa chọn sản phẩm nhập khẩu với mẫu mã đẹp và chất lượng tốt hơn. Thực tế, tỷ lệ cung ứng nguyên phụ liệu trong nước của một số ngành trọng điểm như ôtô là 20-30%, da giày, dệt may là trên 10%,... Điều này dẫn đến hệ quả là là giá trị gia tăng thấp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kém,… Nguyên phụ liệu trong nước chỉ co cụm ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn doanh nghiệp trong nước chưa thể đáp ứng được chất lượng cho các đơn hàng xuất khẩu. Số doanh nghiệp Việt Nam làm CNHT rất ít. Các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, bán sản phẩm hiện nay chủ yếu là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc thì đang đầu tư vào Việt Nam, tiếp theo là các doanh nghiệp Đài Loan, cuối cùng mới là các doanh nghiệp Việt Nam với một tỉ trọng ít ỏi. Trong khi đó, do tốc độ lạm phát hiện nay, chi phí về nhân công của Việt Nam dần dần không rẻ và chúng ta đã đánh mất lợi thế nổi trội trên chính sân nhà.

Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện, cơ chế tốt nhất để phát triển ngành CNHT theo tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đã xác định ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, CNHT là động lực phát triển kinh tế.
Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách đã giúp cho lĩnh vực CNHT được quan tâm thúc đẩy, tăng cường liên kết, đặc biệt là trong những ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam như: dệt may, da giày, điện tử, công nghiệp chế biến nông sản...
Nhờ vậy, doanh nghiệp CNHT của Việt Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, cải thiện năng lực sản xuất và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Tính đến hết năm 2020, cả nước có khoảng 4.840 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT, cung cấp nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng trong các ngành ô tô, điện tử, cơ khí, dệt may, da giày.
Theo thống kê, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành CNHT hiện chiếm gần 4,5% tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm cho hơn 600 nghìn lao động, chiếm 8% lao động toàn ngành chế biến, chế tạo. Doanh thu sản xuất, kinh doanh đạt hơn 900 nghìn tỷ đồng, đóng góp gần 11% tổng doanh thu toàn ngành chế biến, chế tạo. Tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp tại Việt Nam đã được cải thiện. Cụ thể, đối với ngành điện tử gia dụng, tỷ lệ nội địa hóa là từ 30 - 35% nhu cầu linh kiện; điện tử phục vụ các ngành ô tô - xe máy đạt khoảng 40% - chủ yếu cho sản xuất xe máy. Với sản xuất, lắp ráp ô tô, một số dòng xe tỷ lệ nội địa hóa đạt tỷ lệ tới 55%...
Cơ cấu sản phẩm có sự dịch chuyển tích cực khi tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và vừa của Việt Nam tăng lên đáng kể, tạo cơ sở hình thành một số tập đoàn công nghiệp tư nhân có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu qua chế biến trong tổng giá trị xuất khẩu tăng từ 65% năm 2016 lên 85% năm 2020; Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao tăng từ 44,3% năm 2016 lên 49,8% năm 2020.
2. Chính sách phát triển CNHT của Việt Nam

Chính sách phát triển CNHT ở Việt Nam có từ năm 2011 với sự ra đời của Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển một số ngành CNHT, Quyết định 1483/QĐ-TTg năm 2011 về danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển, Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư quy định, CNHT là lĩnh vực được đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển cũng đã được quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế… song Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT ban hành ngày 3/11/2015, thể hiện rõ nhất quyết tâm phát triển CNHT của chính phủ, cụ thể như sau:

a) Nghiên cứu và phát triển: (i) Được tài trợ từ Chương trình phát triển CNHT, hỗ trợ từ các quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo; (ii) Được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu và phát triển từ Chương trình phát triển CNHT đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao; (iii) Được Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT.

b) Ứng dụng và chuyển giao công nghệ: (i) Các dự án, đề án hợp tác giữa DN sản xuất và các đơn vị có công nghệ ứng dụng trong việc chuyển giao công nghệ được hỗ trợ một phần kinh phí; (ii) Chi phí chế tạo thử nghiệm sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được hỗ trợ tối đa đến 50%.

c) Phát triển nguồn nhân lực: (i) Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển CNHT cho đào tạo nguồn nhân lực; (ii) Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Chương trình phát triển CNHT được ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình đào tạo của nhà nước.

d) Hợp tác quốc tế về CNHT: (i) Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động CNHT; (ii) Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho các DN CNHT trong nước; (iii) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực CNHT, ưu tiên hợp tác đào tạo sinh viên các ngành kỹ thuật CNHT tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; thu hút, sử dụng có hiệu quả người có trình độ cao, lực lượng trẻ tài năng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy CNHT tại Việt Nam.

đ) Hỗ trợ phát triển thị trường: (i) Ưu tiên tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; (ii) Hỗ trợ một phần chi phí đăng ký thương hiệu, kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước và ngoài nước, kinh phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ Chương trình phát triển CNHT.

Các biện pháp hỗ trợ DN phát triển CNHT nêu ra trong Nghị định gồm:
+ Xây dựng hệ thống Trung tâm phát triển CNHT nhằm hỗ trợ các DN, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ về mặt công nghệ và quản trị DN. Trung tâm này bao gồm tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, trung tâm thiết kế mẫu, trung tâm kiểm định chất lượng, sàn giao dịch nguyên vật liệu, chi tiết linh kiện....

+ Chương trình phát triển CNHT nhằm hỗ trợ DN nội địa về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, tạo dựng thị trường..., kết nối với các Tập đoàn đa quốc gia và các nhà cung ứng là DN FDI nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của các DN FDI để sản xuất các sản phẩm có yêu cầu từ trình độ thấp lên cao, từ đó có thể tiến tới XK sang các thị trường khu vực và trên thế giới...

Nghị định số 111/2015/ NĐ-CP cũng có Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển bao gồm 06 ngành nghề được hỗ trợ, ưu đãi sau: Dệt - may, da - giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao, được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về các ưu đãi về thuế TNDN, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và tín dụng. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển còn được hưởng đãi về tín dụng đầu tư và tiền thuê đất…

Các chính sách ưu đãi phát triển CNHT
Ưu đãi chung:
- Thuế thu nhập DN: Được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo đó, áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Sản phẩm CNHT cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao;
+ Sản phẩm CNHT cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giày; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

- Thuế NK: Được miễn thuế NK đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tín dụng: (i) Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục ưu tiên phát triển được vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước; (ii) Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.

- Thuế giá trị gia tăng: Doanh thu của sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo năm, khai tạm tính theo quý.

- Bảo vệ môi trường: Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cho hạng mục xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường của dự án.

Ưu đãi cho DNVVN:
- Tín dụng đầu tư: Được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa theo quy định.

- Tiền thuê đất, mặt nước: Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các ưu đãi đầu tư theo địa bàn.

Nghị định 111 giúp các DN sản xuất sản phẩm CNHT tiếp cận dễ dàng với các chính sách ưu đãi của nhà nước, qua đó từng bước nâng cao năng lực DN và được nhà nước hỗ trợ tham gia vào chuỗi sản xuất phụ tùng linh kiện của các tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Các DN phát triển có định hướng thông qua Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển.

Nhìn chung, cho đến nay, hệ thống chính sách khuyến khích của Nhà nước ta về phát triển CNHT đã khá đồng bộ, có rất nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư, phát triển các DN ngành CNHT nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển ngành công nghiệp.

Chủ trương hỗ trợ CNHT phát triển của Chính phủ Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa tại Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2016-2025 (theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017); Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT (Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017); Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT (Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018)… Thông qua “Chương trình phát triển CNHT, các DN sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Theo đánh giá của các tổ chức trong và ngoài nước, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển CNHT, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu cũng như có chỗ đứng, khi mức sống của người dân tăng lên như hóa dầu, chế biến nông sản xuất khẩu, kinh tế biển, công nghệ thông tin, ôtô…

Mới đây, Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2019 của Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 cũng nêu yêu cầu tập trung phát triển CNHT trong ngành điện tử, cơ khí, dệt may, da giày; lựa chọn mô hình thí điểm hỗ trợ một số doanh nghiệp CNHT trong lĩnh vực dệt may, da giày, linh kiện điện tử, ô tô...

Hoạt động phát triển CNHT: Theo Nghị định số 111/2015/ NĐ-CP, hoạt động phát triển CNHT bao gồm: Hoạt động trợ giúp của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân về CNHT, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm CNHT, hợp tác quốc tế, phát triển thị trường; đầu tư dự án sản xuất sản phẩm CNHT; cung ứng dịch vụ phục vụ CNHT.

Chương trình phát triển CNHT là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động xúc tiến, trợ giúp phát triển CNHT nhằm mục tiêu phát triển sản xuất các sản phẩm CNHT.

Quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ lãi vay 15%/năm đối với doanh nghiệp phát triển CNHT cho thấy, Nhà nước thực sự quan tâm và muốn phát triển ngành công nghiệp này, song thực tế hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ của Việt Nam còn quá yếu, do đó, rất khó để có thể tiếp cận được nguồn vốn này.

Đáng chú ý là, đang có nghịch lý trong chính sách, gây cản trở việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước. Đó là, doanh nghiệp xuất khẩu mua nguyên phụ liệu từ các nhà sản xuất trong nước phải đóng trước khoản thuế VAT 10%, sau đó khi họ xuất khẩu thành phẩm thì mới được thực hiện khấu trừ. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, mà nhập khẩu vật tư phụ liệu thì không phải đóng trước thuế VAT và sẽ được Nhà nước cho thiếu trong vòng 90 ngày, sau đó tính theo hình thức tạm nhập tái xuất, tức doanh nghiệp không phải đóng khoản thuế này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp; có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực linh kiện phụ tùng, phát triển linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử, đáp ứng mục tiêu đến hết năm 2025 cung ứng được 45% nhu cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Đến năm 2030, cung ứng được 65% nhu cầu trong nước, đẩy mạnh sản xuất các lĩnh vực sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Danh mục các sản phẩm ưu tiên phát triển
Danh mục các sản phẩm ưu tiên phát triển bao gồm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong ngành dệt may, da giầy, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ôtô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. 

Trong ngành dệt may, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển gồm xơ thiên nhiên như bông, đay, gai, tơ tằm và xơ tổng hợp. Vải, hóa chất, chất trợ, thuốc nhuộm, phụ liệu ngành may như cúc, khóa kéo, băng chung cũng được ưu tiên.

Các sản phẩm như linh kiện điện tử, quang điện tử cơ bản; linh kiện thạch anh; vi mạch điện tử; pin dùng cho máy vi tính xách tay, điện thoại di động... cũng thuộc diện được ưu tiên phát triển.

Ngành sản xuất lắp ráp ôtô được Chính phủ ưu tiên phát triển các lĩnh vực động cơ và chi tiết động cơ; hệ thống lái; hệ thống phanh; bánh xe; linh kiện nhựa cho ôtô.

Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của ngành cơ khí chế tạo như khuôn mẫu, đồ gá dụng cụ - dao cắt thép chế tạo... cũng thuộc danh mục được ưu tiên.

Trong ngành công nghệ cao, các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo; các loại chi tiết nhựa chất lượng cao cũng là những sản phẩm được ưu tiên phát triển.

3. Kết quả đạt được và những tồn tại của lĩnh vực CNHT tại Việt Nam

3.1. Kết quả đạt được

Trong những năm gần đây, ngành CNHT Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định, đạt được một số kết quả tích cực trong lĩnh vực sản xuất xe máy, điện gia dụng, trong đó ngành điện gia dụng đạt tỷ lệ nội địa hóa khá cao đến 70-80%.

Thực tế đã có nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc… đầu tư góp vốn liên doanh xây dựng các nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng tại Việt Nam. Năng lực sản xuất CNHT trong nước dần được cải thiện, đáp ứng tiến trình nội địa hóa của nền sản xuất, tạo việc làm cho hơn 550.000 lao động. Một số DN sản xuất linh kiện Việt Nam có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật; săm lốp các loại. Số sản phẩm đáp ứng được nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới ngày càng tăng.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp CNHT tích cực áp dụng tiêu chuẩn quản lý hiện đại vào sản xuất, chế tạo như Thaco, Samsung, Vinfast... Nhiều địa phương cũng quan tâm quy hoạch, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển CNHT, tiêu biểu là tỉnh Bình Dương. Nhiều tỉnh như Hà Nam, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương… đã hình thành những khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp CNHT.

3.2. Một số tồn tại

Mặc dù đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhưng nhìn chung, CNHT Việt Nam hiện nay đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.  Trong đó, năng suất lao động của các doanh nghiệp địa phương Việt Nam còn khá thấp. Chính phủ cần nỗ lực nâng cao năng lực kỹ thuật, nâng cao chất lượng và năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp.

Thực tế hiện nay, nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao tại Việt Nam đang bị thu hút bởi doanh nghiệp FDI hoặc ra nước ngoài làm việc. Do vậy, Việt Nam cần có các biện pháp công khai đẩy mạnh giáo dục, hỗ trợ để hấp dẫn nguồn nhân lực này.

Ngoài ra, việc cấp vốn hay có đủ vốn để đầu tư trang thiết bị còn khó khăn với các doanh nghiệp. Trong khi việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều cản trở. Cơ chế cấp vốn ở Việt Nam hiện đã có nhưng cần mở rộng, nới rộng hơn nữa. Đồng thời, cần cải thiện cơ chế cấp vốn giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ dễ dàng đầu tư phát triển hơn.

Cụ thể:

-  Quy mô và năng lực của các DN CNHT hiện nay còn nhiều hạn chế. Hiện quy mô và số lượng DN CNHT của Việt Nam còn hạn chế. Số lượng ít, năng lực sản xuất còn rất thấp, thiếu nguồn lực và công nghệ để nâng cao năng suất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Các sản phẩm CNHT trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện, chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Cụ thể, chất lượng sản phẩm phụ tùng linh kiện ôtô cung ứng trên thị trường còn kém. Phần lớn DN CNHT trong nước về CNHT chỉ cung ứng sản phẩm cho lắp ráp ô-tô trong nước. Tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi đạt thấp, đạt bình quân khoảng 7 - 10%. Hơn 90% linh kiện, phụ tùng ôtô lắp ráp hiện nay vẫn do các công ty mẹ hoặc từ công ty xuyên quốc gia ở nước ngoài cung cấp. Trong khi, để làm một chiếc ô-tô phải cần từ 30.000-40.000 linh kiện.
 Ước tính có khoảng 1.800 DN sản xuất phụ tùng linh kiện (trong đó mới có khoảng 300 DN tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia) và hơn 1.500 DN sản xuất nguyên vật liệu cho ngành dệt may, da giày. Số lượng DN CNHT chỉ chiếm 4,5% tổng số DN của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đến nay, các DN nội địa mới cung cấp được khoảng 10% nhu cầu trong nước về sản phẩm CNHT.

Phần đông các doanh nghiệp CNHT chưa đủ lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu chủ yếu trình độ công nghệ và quản lý thấp so với khu vực và thế giới. Các sản phẩm CNHT trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện, chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Các DN trong nước chủ yếu sản xuất những linh kiện, chi tiết với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp; có giá trị nhỏ trong cơ cấu sản phẩm; nguồn chất lượng CNHT chưa đáp ứng yêu cầu. Sự tham gia của khu vực tư nhân và huy động vốn trong nước trong lĩnh vực CNHT còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực và yếu về công nghệ. Lực lượng lao động tham gia CNHT chưa bắt kịp xu hướng đi lên của thế giới và áp lực cạnh tranh toàn cầu. Thực tế hiện nay, phần lớn các sản phẩm của CNHT Việt Nam vẫn do các DN nhà nước sản xuất và cung cấp, chất lượng thấp, khả năng cạnh tranh hạn chế, nên chủ yếu chỉ tiêu thụ được ở thị trường trong nước. Các sản phẩm CNHT có hàm lượng công nghệ cao vẫn chủ yếu do các DN FDI cung cấp. Cơ hội mở ra rất lớn đối với các ngành như ô tô, điện tử, dệt may và da dày nhưng các DN Việt Nam công nghiệp Việt Nam chưa đủ năng lực để cung cấp linh kiện và phụ tùng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước và FDI còn hạn chế. Một số doanh nghiệp FDI chưa chú trọng phát triển các nhà cung cấp nội địa, trong khi các nhà cung cấp nội địa cũng chưa có được những bước đột phá để có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Các hoạt động ưu đãi, tạo lập môi trường đầu tư tốt về đất đai, hạ tầng, trung tâm nghiên cứu và phát triển cho các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam vẫn chưa được thực hiện một cách mạnh mẽ và đồng bộ.

Tất cả những hạn chế trên khiến CNHT của Việt Nam vẫn chưa đạt được các kết quả tương xứng với tiềm năng.

Trong khi đó, nhu cầu tìm kiếm nguồn cung ứng tại chỗ của các doanh nghiệp Nhật Bản là rất lớn. Khoảng 80% doanh nghiệp được khảo sát gần đây cho biết sẽ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa lên, đồng thời 64% doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn tăng tỷ lệ cung ứng nội địa để rút ngắn thời gian giao hàng. Nhưng nhìn chung, chất lượng sản phẩm phụ tùng linh kiện phụ tùng cung ứng trên thị trường còn kém. Ví dụ đối với ngành ô tô, trung bình cần từ 30.000-40.000 linh kiện/chiếc ô tô. Nhưng tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi đạt thấp, đạt bình quân khoảng 7 - 10%. Hơn 90% linh kiện, phụ tùng ô tô lắp ráp hiện nay vẫn do các công ty mẹ hoặc từ công ty xuyên quốc gia ở nước ngoài cung cấp.

- Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tuy đã được ban hành, song việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân là do, các cơ chế về ưu đãi tín dụng đầu tư, ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, đặc biệt là phân bổ nguồn lực để triển khai các chính sách về CNHT chưa được cụ thể hóa… Bên cạnh đó, công tác thực thi chính sách về CNHT còn hạn chế. Các chính sách phát triển các ngành công nghiệp chính như ô tô, cơ khí, điện tử, dệt may… chưa đạt được những kết quả như mong muốn.

-  Việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của các DN CNHT hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, do đặc thù của sản xuất CNHT cũng như xuất phát điểm thấp của DN Việt Nam như: DN không có đủ tài sản để thế chấp vay vốn; báo cáo tài chính không khả thi do đầu tư ban đầu quá lớn, hồ sơ vay vốn khó thuyết phục cơ quan tín dụng; Cơ chế cho vay, ưu đãi của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia cũng còn khá ngặt nghèo, quy trình thủ tục phức tạp…

- Nhân lực phục vụ CNHT chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn lao động tại các DN CNHT là lao động phổ thông, được đào tạo dưới hình thức vừa học vừa làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, đặc biệt là lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu của DN rất thấp và luôn trong tình trạng khan hiếm. Trình độ của đội ngũ quản lý, lãnh đạo DN CNHT của Việt Nam còn hạn chế, trong khi đây là nhân tố quyết định đường lối, chiến lược kinh doanh và cách thức vận hành DN, khả năng chấp nhận rủi ro để thực thi các điều chỉnh, cải cách thông qua đầu tư, đổi mới công nghệ, cách thức quản lý...
II. Các đề xuất cụ thể

1. Phát triển và bảo vệ thị trường
Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Bên cạnh đó, Chính phủ cần đánh giá lại hiệu quả đầu tư và các chính sách thu hút đầu tư FDI vào nước ta trong giai đoạn qua. Từ đó có chính sách phù hợp hơn, tăng tính ràng buộc hơn đối với các doanh nghiệp FDI. Đồng thời phải đảm bảo khi doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam có công nghệ thật sự cao, mang lại giá trị gia tăng lớn. Doanh nghiệp FDI cũng phải đáp ứng yêu cầu là có lộ trình để các doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, nhất là khâu nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người lao động Việt Nam cả trước mắt và lâu dài.

2. Huy động hiệu quả nguồn lực phát triển công nghiệp hỗ trợ
Bố trí, đảm bảo và huy động nguồn lực hiệu quả để triển khai thực hiện chính sách đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Nâng cao vai trò và khuyến khích các địa phương đầu tư nguồn lực để triển khai những chính sách, chương trình và hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đó.

3. Các địa phương đẩy mạnh phát triển các ngành CNHT

- Các tỉnh căn cứ lợi thế về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển có trách nhiệm:

+ Xây dựng và ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương;

+ Bố trí ngân sách hằng năm để triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương.

+ Hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy của Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đến triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xem xét xây dựng Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trên cơ sở nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại các đơn vị hiện có từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác trên cơ sở nhu cầu phát triển công nghiệp và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Giải pháp về tài chính, tín dụng
Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

5. Phát triển chuỗi giá trị trong nước: 

Tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; xây dựng các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ưu tiên phát triển trở thành các Tập đoàn có tầm cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

6. Hoàn thiện thể chế, chính sách theo quan điểm của Đảng và Nhà nước
Hoàn thiện thể chế theo quan điểm của Đảng, bảo đảm công nghiệp - thương mại phát triển mạnh mẽ, đúng hướng, khả thi. Trong đó, việc trước mắt là sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo để giải phóng sự phát triển công nghiệp của cả khu vực nhà nước và tư nhân. Đánh giá lại những hạn chế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế vừa qua để có cơ chế, chính sách phù hợp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời có cơ chế, chính sách đối với những doanh nghiệp lớn để các doanh nghiệp này đủ sức tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong nước tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp hỗ trợ ở các cấp, các ngành. Khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng liên kết, hợp tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với các đối tác trong nước và nước ngoài có quy mô lớn về vốn đầu tư, đồng thời tận dụng các cơ hội chuyển giao, đổi mới công nghệ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

KẾT LUẬN

Trong thời gian qua, phát triển công nghiệp hỗ trợ đã và đang được đánh giá là một trong những chính sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh kinh tế Việt Nam.

Chính phủ và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các chính sách hỗ trợ phát triển và chính sách ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ ban đầu đã phát huy tác dụng, tạo tính lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp của Việt Nam.

Tuy nhiên trên thực tế hoạt động, các doanh nghiệp CNHT vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ triển khai cơ chế chính sách; những quy định về thuế; về thu thập thông tin liên quan đến CNHT; khó khăn trong việc thực hiện cho vay trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh cho DNNVV; Khó khăn trong quá trình triển khai kết nối kinh doanh; trong đáp ứng nguồn nhân lực sản xuất CNHT…
Từ các kinh nghiệm trong quá trình phát triển ĩnh vực CNHT của Nhật Bản, chúng ta có thể tham khảo và phần nào có được kinh nghiệm riêng của mình trong vấn đề đầu tư phát triển công nghiệp của cả nước nói chung và của các ngành công nghiệp phụ trợ nói riêng.
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